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Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022
Đơn vị: Viện NCPT Đồng bằng SCL

Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Phát triển nông thôn ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1608591  Phạm Nguyễn Nhật Quang  18/06/98  CA16X5A1   2.69  152  Khá  Phát triển nông thôn    
 2  B1811459  Nguyễn Thị Tuyết Mai  03/06/00  CA18X5A1  N  3.02  144  Khá  Phát triển nông thôn    
 3  B1811461  Lại Hoàng Nam  30/09/00  CA18X5A1   3.45  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 4  B1811462  Trần Thị Mỹ Ngân  31/03/00  CA18X5A1  N  2.97  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 5  B1811468  Đặng Lê Huyền Trân  25/11/00  CA18X5A1  N  3.05  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 6  B1811469  Nguyễn Mộng Tuyền  24/01/00  CA18X5A1  N  3.35  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 7  B1811470  Trần Phạm Phương Uyên  16/11/00  CA18X5A1  N  2.91  145  Khá  Phát triển nông thôn    
 8  B1811475  Nguyễn Hữu Đạt  28/01/00  CA18X5A1   3.04  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 9  B1811487  Trần Trường Thoại  18/08/00  CA18X5A1   2.91  140  Khá  Phát triển nông thôn    

Tổng số danh sách: 9 sinh viên
  Ngày 19 tháng 01 năm 2022
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